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BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
(Kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm 2023 của Chính phủ)

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	001.Q/BCB-NHNN
	Tổng phương tiện thanh toán, tiền gửi và tốc độ tăng (giảm)
	Quý
	Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

	2
	002.Q/BCB-NHNN
	Số dư huy động vốn, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo địa phương
	Quý
	Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

	3
	003.Q/BCB-NHNN
	Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo kỳ hạn, loại tiền
	Quý
	Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

	4
	004.Q/BCB-NHNN
	Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo loại hình kinh tế
	Quý
	Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

	5
	005.Q/BCB-NHNN
	Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo ngành kinh tế
	Quý
	Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

	6
	006.N/BCB-NHNN
	Số người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác
	Năm
	Số chính thức năm: 180 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

	7
	007.H/BCB-NHNN
	Lãi suất
	Quý, năm
	Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
Số chính thức năm: 90 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

	8
	008.H/BCB-NHNN
	Cán cân thanh toán quốc tế
	Quý, năm
	90 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

	9
	009.H/BCB-NHNN
	Tỷ giá của đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD)
	Tháng, quý, năm
	Số chính thức tháng: Ngày 22 của tháng tiếp theo sau tháng báo cáo
Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
Số chính thức năm: 90 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo


	Biểu số: 001.Q/BCB-NHNN 
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…./2023
Ngày nhận báo cáo: 

Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
	TỔNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN, TIỀN GỬI

VÀ TỐC ĐỘ TĂNG (GIẢM)
Quý … năm …
	Đơn vị báo cáo:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê 




	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số dư 
(Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng,
giảm so với cùng kỳ năm trước (%)
	Tốc độ tăng, giảm so với ngày cuối năm trước (%)

	A
	B
	1
	2
	3

	TỔNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN
	01
	 
	 
	 

	1. Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng 
	02
	 
	 
	 

	2. Tiền gửi
	03
	 
	 
	 

	2.1. Tiền gửi bằng đồng Việt Nam
	04
	 
	 
	 

	 a. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế
	05
	 
	 
	 

	  Trong đó: + Không kỳ hạn
	06
	 
	 
	 

	                   + Có kỳ hạn
	07
	 
	 
	 

	 b. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư
	08
	 
	 
	 

	  Trong đó: + Không kỳ hạn
	09
	 
	 
	 

	                   + Có kỳ hạn
	10
	 
	 
	 

	2.2. Tiền gửi bằng ngoại tệ
	11
	 
	 
	 

	 a. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế
	12
	 
	 
	 

	  Trong đó: + Không kỳ hạn
	13
	 
	 
	 

	                   + Có kỳ hạn
	14
	 
	 
	 

	 b. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư
	15
	 
	 
	 

	  Trong đó: + Không kỳ hạn
	16
	 
	 
	 

	                   + Có kỳ hạn
	17
	 
	 
	 

	3. Phát hành giấy tờ có giá 
	18
	 
	 
	 

	3.1. Bằng đồng Việt Nam
	19
	 
	 
	 

	3.2. Bằng ngoại tệ
	20
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.Q/BCB-NHNN: Tổng phương tiện thanh toán, tiền gửi và tốc độ tăng (giảm)

1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Khái niệm
Tổng phương tiện thanh toán (M2) gồm tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng; các khoản tiền gửi của các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các loại giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành cho các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam.

- Tiền gửi: Là số tiền bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận của các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác theo quy tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thoả thuận. 

Tiền gửi không kỳ hạn là các khoản tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dưới dạng không kỳ hạn. Loại tiền gửi này có thể được sử dụng trực tiếp để thực hiện thanh toán, chuyển tiền bằng cách viết séc, hối phiếu, lệnh chi, hoặc bằng các phương tiện thanh toán trực tiếp khác.


Tiền gửi có kỳ hạn là các khoản tiền gửi của tổ chức kinh tế có kỳ hạn và tiền gửi của cá nhân có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Các loại giấy tờ có giá: gồm chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, các chứng khoán nợ...

b) Phương pháp tính
Công thức tính:

	Tổng phương tiện thanh toán (M2)
	=
	Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng
	+
	Tiền gửi
	+
	Các loại giấy tờ có giá

	Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng
	=
	Tổng số tiền 
do Ngân hàng 
Nhà nước phát hành
	-
	Tiền mặt tồn quỹ tại Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài


2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số dư tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.

- Cột 2, 3: Ghi tốc độ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước, so với ngày cuối năm trước.
3. Nguồn số liệu

Báo cáo cân đối tài khoản kế toán của Ngân hàng Nhà nước; báo cáo cân đối tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Biểu số: 002.Q/BCB-NHNN 

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: 

Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
	SỐ DƯ HUY ĐỘNG VỐN, DƯ NỢ TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CHIA THEO ĐỊA PHƯƠNG

Quý … năm …
	Đơn vị báo cáo:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê



	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số dư huy động vốn
	Dư nợ tín dụng

	
	
	Số dư kỳ báo cáo
(Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước (%)
	Tốc độ tăng, giảm kỳ báo cáo so với ngày cuối năm trước (%)
	Số dư kỳ báo cáo
(Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước (%)
	Tốc độ tăng, giảm kỳ báo cáo so với ngày cuối năm trước (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	

	Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02=Mã 03 + … + Mã 13)
	02
	
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	03
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	04
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	05
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	10
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	11
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	
	
	
	

	Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14=Mã 15 + … + Mã 28)
	14
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	16
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	
	
	
	

	Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29=Mã 30 + … + Mã 43)
	29
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	38
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	
	
	
	

	Vùng Tây Nguyên (Mã 44 = Mã 45 + … + Mã 49)
	44
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	
	
	
	

	Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50 = Mã 51 + … + Mã 56)
	50
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	
	
	
	

	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57 = Mã 58 + … + Mã 70)
	57
	
	
	
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	59
	
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	60
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	61
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	62
	
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	63
	
	
	
	
	
	

	An Giang
	64
	
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	65
	
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	66
	
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	67
	
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	68
	
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	69
	
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	70
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	...., ngày ... tháng ...năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Biểu số 002.Q/BCB-NHNN: Số dư huy động vốn, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo địa phương

1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Khái niệm

Số dư huy động vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là số tiền bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận của các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... dưới hình thức nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác theo quy tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.

Dư nợ tín dụng là toàn bộ số dư tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... dưới các hình thức sau: 

- Cho vay;

- Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có 
giá khác; 

- Cho thuê tài chính; 

- Bao thanh toán; 

- Các khoản trả thay cá nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán; 

- Phát hành thẻ tín dụng; 

- Mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC); 

- Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

b) Phương pháp tính

Số liệu huy động vốn, dư nợ tín dụng được tổng hợp từ các chi nhánh của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố (bao gồm cả các khách hàng trong và ngoài địa bàn tỉnh, thành phố).
Các chỉ tiêu được thể hiện dưới dạng số dư tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1, 4: Ghi số dư tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tương ứng với các nội dung của cột A. 
- Cột 2, 3, 5, 6: Ghi tốc độ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước, so với ngày cuối năm trước tương ứng với các nội dung của cột A.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	Biểu số: 003.Q/BCB-NHNN

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo:

Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày 
cuối cùng của kỳ báo cáo
	DỰ NỢ TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CHIA THEO KỲ HẠN, LOẠI TIỀN
Quý ….. năm …..
	Đơn vị báo cáo:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Dư nợ tín dụng kỳ báo cáo (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng, giảm kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước (%)
	Tốc độ tăng, giảm kỳ báo cáo so với ngày cuối năm trước (%)

	A
	B
	1
	2
	3

	1. Bằng đồng Việt Nam
	01
	
	
	

	- Ngắn hạn
	02
	
	
	

	- Trung và dài hạn
	03
	
	
	

	2. Bằng ngoại tệ
	04
	
	
	

	- Ngắn hạn
	05
	
	
	

	- Trung và dài hạn
	06
	
	
	

	3. Tổng cộng (07=08+09)
	07
	
	
	

	- Ngắn hạn (08=02+05)
	08
	
	
	

	- Trung và dài hạn (09=03+06)
	09
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	...., ngày ... tháng ...năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Biểu số 003.Q/BCB-NHNN: Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo kỳ hạn, loại tiền
1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Khái niệm 
Dư nợ tín dụng là toàn bộ số dư tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... dưới các hình thức sau: 

+ Cho vay;

+ Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có 
giá khác; 

+ Cho thuê tài chính; 

+ Bao thanh toán; 

+ Các khoản trả thay cá nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán; 

+ Phát hành thẻ tín dụng; 

+ Mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC); 

+ Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

- Tín dụng ngắn hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn tối đa 01 (một) năm.

- Tín dụng trung hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn trên 01 (một) năm và tối đa 05 (năm) năm.

- Tín dụng dài hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn trên 05 (năm) năm.

b) Phương pháp tính

Số dư các khoản cấp tín dụng tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... phân theo loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ), phân theo kỳ hạn (ngắn hạn, trung và dài hạn).
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số dư tín dụng tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tương ứng với các nội dung của cột A. 
- Cột 2, 3: Ghi tốc độ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước, so với ngày cuối năm trước tương ứng với các nội dung của cột A.

3. Nguồn số liệu

Báo cáo cân đối tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
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	Chỉ tiêu
	Mã số
	Dư nợ tín dụng kỳ báo cáo
(Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng, giảm kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước (%)
	Tốc độ tăng, giảm kỳ báo cáo so với ngày cuối năm trước (%)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số (01=02+05+06+07+08+09+10+11+12+13)
	01
	
	
	

	1. Doanh nghiệp nhà nước (02=03+04)
	02
	
	
	

	1.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	03
	
	
	

	1.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần biểu quyết 
	04
	
	
	

	2. Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài nhà nước
	05
	
	
	

	3. Công ty cổ phần ngoài nhà nước
	06
	
	
	

	4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	07
	
	
	

	5. Công ty hợp danh
	08
	
	
	

	6. Doanh nghiệp tư nhân
	09
	
	
	

	7. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	10
	
	
	

	8. Hộ kinh doanh, cá nhân
	11
	
	
	

	9. Đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể và hiệp hội
	12
	
	
	

	10. Khác
	13
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 004.Q/BCB-NHNN: Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo loại hình kinh tế
1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Khái niệm

Dư nợ tín dụng là toàn bộ số dư tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... dưới các hình thức sau: 

+ Cho vay;

+ Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có 
giá khác; 

+ Cho thuê tài chính; 

+ Bao thanh toán; 

+ Các khoản trả thay cá nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán; 

+ Phát hành thẻ tín dụng; 

+ Mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC); 

+ Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

b) Phương pháp tính 

Số dư các khoản cấp tín dụng tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... phân theo loại hình tổ chức và cá nhân phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp (năm 2020), Luật Đầu tư (2020), Luật Hợp tác xã (2012), Luật Doanh nghiệp nhà nước (2003). Cụ thể:

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký kinh thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

(1) Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm: 
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm:
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
(2) Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài nhà nước: Là công ty trách nhiệm hữu hạn do nhà nước nắm giữ vốn điều lệ từ 50% trở xuống và khu vực ngoài nhà nước nắm giữ phần lớn vốn điều lệ của công ty.
(3) Công ty cổ phần ngoài nhà nước: Là công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 50% trở xuống và khu vực ngoài nhà nước nắm giữ phần lớn cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

(4) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam; hoặc do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại và nắm giữ phần lớn vốn điều lệ/cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Lưu ý: Định kỳ hàng quý rà soát lại số lượng cổ phần mà các nhà đầu tư nắm giữ (chia theo 03 loại hình: nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài) để xác định loại hình nào nắm giữ phần lớn cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 (5) Công ty hợp danh: Là doanh nghiệp, trong đó: 

- Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;

- Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

(6) Doanh nghiệp tư nhân: Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

(7) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Được tổ chức quản lý và đăng ký thành lập theo Luật Hợp tác xã (năm 2012).

(8) Hộ kinh doanh, cá nhân: Bao gồm cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các khu vực nông, lâm, thuỷ sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ không tham gia hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã và chưa đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Tín dụng cấp cho các cán bộ, sinh viên, các đối tượng đi lao động nước ngoài được phân tổ vào loại hình này. 

(9) Đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể và hiệp hội: Bao gồm các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, hội, hiệp hội,... 

(10) Khác: Là các loại hình tổ chức không được xếp vào các loại hình tổ chức quy định từ điểm 1 đến điểm 9 nêu trên. 

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số dư tín dụng tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tương ứng với các nội dung của cột A. 
- Cột 2, 3: Ghi tốc độ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước, so với ngày cuối năm trước tương ứng với các nội dung của cột A.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Biểu số: 005.Q/BCB-NHNN

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo:

Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
	DƯ NỢ TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CHIA THEO NGÀNH KINH TẾ
Quý ….. năm …..
	Đơn vị báo cáo:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Dư nợ tín dụng 
(Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng, giảm kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước (%)
	Tốc độ tăng, giảm kỳ báo cáo so với ngày cuối năm trước (%)

	A
	B
	1
	2
	3

	I. TÍN DỤNG CHO SẢN XUẤT KINH DOANH
	01
	
	
	

	A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	02
	
	
	

	B. Khai khoáng
	03
	
	
	

	C. Công nghiệp chế biến, chế tạo
	04
	
	
	

	D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
	05
	
	
	

	E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	06
	
	
	

	F. Xây dựng
	07
	
	
	

	G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	08
	
	
	

	H. Vận tải kho bãi
	09
	
	
	

	I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	10
	
	
	

	J. Thông tin và truyền thông
	11
	
	
	

	K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	12
	
	
	

	L. Hoạt động kinh doanh bất động sản
	13
	
	
	

	M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	14
	
	
	

	N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
	15
	
	
	

	O. Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc
	16
	
	
	

	P. Giáo dục và đào tạo
	17
	
	
	

	Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
	18
	
	
	

	R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
	19
	
	
	

	S. Hoạt động dịch vụ khác
	20
	
	
	

	T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
	21
	
	
	

	U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
	22
	
	
	

	II. TÍN DỤNG PHỤC VỤ NHU CẦU ĐỜI SỐNG
	23
	
	
	

	1. Mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở
	24
	
	
	

	2. Mua, thuê, thuê mua phương tiện đi lại
	25
	
	
	

	3. Chi phí cho học tập, khám, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao
	26
	
	
	

	4. Mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình
	27
	
	
	

	5. Chi phí khác cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của cá nhân, hộ gia đình
	28
	
	
	

	6. Theo phương thức thấu chi trên tài khoản của cá nhân (loại trừ số dư cho vay theo phương thức thấu chi trên tài khoản thanh toán của cá nhân để đáp ứng các nhu cầu vốn tại các dòng (1) đến (5)
	29
	
	
	

	7. Dư nợ tín dụng qua thẻ tín dụng
	30
	
	
	

	
	
	

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 005.Q/BCB-NHNN: Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo ngành kinh tế
1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Khái niệm

Dư nợ tín dụng là toàn bộ số dư tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... dưới các hình thức sau: 

+ Cho vay;

+ Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có 
giá khác; 

+ Cho thuê tài chính; 

+ Bao thanh toán; 

+ Các khoản trả thay cá nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán; 

+ Phát hành thẻ tín dụng; 

+ Mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC); 

+ Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

b) Phương pháp tính 

Số dư các khoản cấp tín dụng tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... phân theo mục đích sản xuất kinh doanh (theo ngành kinh tế cấp 1) và theo nhu cầu đời sống. 

Với các khoản tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, vốn vay để đầu tư sản xuất kinh doanh cho ngành kinh tế nào thì dư nợ tín dụng sẽ được phân vào ngành kinh tế đó Nội dung các ngành kinh tế thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số dư tín dụng tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tương ứng với các nội dung của cột A. 
- Cột 2, 3: Ghi tốc độ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước, so với ngày cuối năm trước tương ứng với các nội dung của cột A.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Biểu số: 006.N/BCB-NHNN 

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: 

Số chính thức năm: 180 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
	SỐ NGƯỜI 15 TUỔI TRỞ LÊN CÓ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TẠI NGÂN HÀNG HOẶC CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP KHÁC 
Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê



Đơn vị tính: Người
	
	Mã số
	Tổng số

	A
	B
	1

	Tổng số
	01
	

	1. Chia theo giới tính
	
	

	- Nam
	02
	

	- Nữ
	03
	

	2. Chia theo nhóm tuổi (Nhóm 5 tuổi)
	
	

	- Từ 15 - 19 tuổi
	04
	

	- Từ 20 - 24 tuổi
	05
	

	- Từ 25 - 29 tuổi
	06
	

	- Từ 30 - 34 tuổi
	07
	

	- Từ 35 - 39 tuổi 
	08
	

	- Từ 40 - 44 tuổi
	09
	

	- Từ 45 - 49 tuổi
	10
	

	...
	…
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 006.N/BCB-NHNN: Số người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Số người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác là số người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch đang còn hoạt động tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác.

- Người từ 15 tuổi trở lên là người dân mang quốc tịch Việt Nam có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên.

- Tài khoản bao gồm: Tài khoản thanh toán; thẻ ngân hàng do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở hoặc phát hành; tài khoản Mobile Money do các doanh nghiệp viễn thông được phép cung ứng.

+ Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng
mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.

+ Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán do tổ chức phát hành thẻ phát
hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản được các bên
thỏa thuận, không bao gồm các loại thẻ do các tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát hành chỉ để sử dụng trong việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ của chính các tổ chức phát hành đó.

+ Tài khoản Mobile Money là tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ do các doanh nghiệp viễn thông được phép cung ứng cho khách hàng.
2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác phân theo giới tính, nhóm tuổi.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Dữ liệu hành chính về mã định danh công dân toàn quốc và mã định danh xác thực điện tử công dân của Bộ Công an.
Dữ liệu về danh sách người có tài khoản Mobile Money của Bộ Thông tin và Truyền thông.

	Biểu số: 007.H/BCB-NHNN 

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: 

Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

Số chính thức năm: 90 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
	LÃI SUẤT
(Quý, Năm)
Kỳ báo cáo: … năm …

	Đơn vị báo cáo:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê



PHẦN A: LÃI SUẤT TIỀN GỬI, CHO VAY VÀ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ
Đơn vị tính: %/năm
	
	Mã số
	Lãi suất bình quân

	A
	B
	1

	I. LÃI SUẤT VNĐ
	
	 

	1. LÃI SUẤT TIỀN GỬI 
	
	 

	- Không kỳ hạn
	01
	 

	- Có kỳ hạn
	
	

	+ Kỳ hạn 3 tháng
	02
	 

	+ Kỳ hạn 6 tháng
	03
	 

	+ Kỳ hạn 12 tháng
	04
	 

	+ Kỳ hạn 24 tháng
	05
	 

	2. LÃI SUẤT CHO VAY
	
	 

	- Cho vay ngắn hạn
	06
	 

	- Cho vay trung hạn và dài hạn
	07
	 

	3. LÃI SUẤT PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ
	
	

	- Có kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống
	08
	

	- Có kỳ hạn trên 12 tháng
	09
	

	II. LÃI SUẤT USD
	
	 

	1. LÃI SUẤT TIỀN GỬI
	
	 

	- Không kỳ hạn
	10
	 

	- Có kỳ hạn
	
	

	+ Kỳ hạn 3 tháng
	11
	 

	+ Kỳ hạn 6 tháng
	12
	 

	+ Kỳ hạn 12 tháng
	13
	 

	+ Kỳ hạn 24 tháng
	14
	

	2. LÃI SUẤT CHO VAY
	
	 

	- Cho vay ngắn hạn
	15
	 

	- Cho vay trung hạn và dài hạn
	16
	 

	3. LÃI SUẤT PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ
	
	

	- Có kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống
	17
	

	- Có kỳ hạn trên 12 tháng
	18
	


PHẦN B: LÃI SUẤT CHO VAY, GỬI TIỀN BÌNH QUÂN 
TRÊN THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
Đơn vị tính: %/năm
	Kỳ hạn
	Mã số
	Loại tiền VND
	Loại tiền USD

	A
	B
	1
	2

	1. Qua đêm
	01
	 
	 

	2. 01 tuần
	02
	 
	 

	3. 02 tuần
	03
	 
	 

	4. 01 tháng
	04
	 
	 

	5. 03 tháng
	05
	 
	 

	6. 06 tháng
	06
	 
	 

	7. 09 tháng
	07
	 
	 

	8. 12 tháng
	08
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 007.H/BCB-NHNN: Lãi suất 

A. Lãi suất tiền gửi và cho vay

1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Khái niệm

Lãi suất là giá phải trả cho việc sử dụng vốn. Lãi suất huy động là tỷ lệ giữa số tiền lãi so với số vốn huy động. Lãi suất cho vay là tỷ lệ giữa số tiền lãi và số tiền cho vay. Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất của các giao dịch vốn thực hiện giữa các ngân hàng với nhau.

b) Phương pháp tính:


Lãi suất tiền gửi và lãi suất phát hành giấy tờ có giá được báo cáo theo mức lãi suất trả sau. Lãi suất huy động và cho vay bình quân quý và năm cho từng loại kỳ hạn được tính theo phương pháp bình quân gia quyền giữa số dư tiền gửi/dư nợ cho vay với lãi suất tiền gửi/lãi suất cho vay tương ứng áp dụng cho khoản tiền gửi/cho vay đó.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi lãi suất bình quân của tiền gửi và cho vay của VND, USD theo loại kỳ hạn.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

B. Lãi suất cho vay, gửi tiền bình quân trên thị trường liên ngân hàng
1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Khái niệm

Lãi suất cho vay, gửi tiền bình quân trên thị trường liên ngân hàng là lãi suất bình quân của các khoản cho vay, gửi tiền giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng đối với từng loại tiền theo từng kỳ hạn nhất định.

b) Phương pháp tính 

Lãi suất tiền gửi và lãi suất phát hành giấy tờ có giá được báo cáo theo mức lãi suất trả sau. Lãi suất huy động và cho vay bình quân quý và năm cho từng loại kỳ hạn được tính theo phương pháp bình quân gia quyền giữa số dư tiền gửi/dư nợ cho vay với lãi suất tiền gửi/lãi suất cho vay tương ứng áp dụng cho khoản tiền gửi/cho vay đó.

Công thức tính:

Lãi suất cho vay, gửi tiền bình quân trên thị trường liên ngân hàng được tính như sau:

Lãi suất bình quân quý/năm  
[image: image1.wmf]n
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Trong đó: Ti là lãi suất bình quân tháng thứ i, n là số tháng trong kỳ (nếu là lãi suất bình quân quý thì n=3, nếu là lãi suất bình quân năm thì n=12).

Ti 
[image: image2.wmf]m
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Trong đó: Ni là lãi suất bình quân ngày thứ i trong tháng, m là số ngày làm việc trong tháng.

Công thức tính Ni (phương pháp bình quân gia quyền):

Ni 
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Trong đó: Ai là doanh số giao dịch của món thứ i trong ngày; Li là lãi suất của món giao dịch thứ i tương ứng với i =1, 2, 3, …, k.

2. Cách ghi biểu

Cột 1, 2: Ghi lãi suất cho vay, gửi tiền bình quân trên thị trường liên ngân hàng của VND, USD theo các kỳ hạn.

Chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	Biểu số: 008.H/BCB-NHNN 
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo:
Số chính thức quý: 90 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo 
	CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ
(Quý, Năm)
Kỳ báo cáo: … năm …

	Đơn vị báo cáo:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê



Đơn vị tính: Triệu USD

	
	Mã số
	Tổng số

	A
	B
	1

	A. CÁN CÂN VÃNG LAI 
	01
	 

	Hàng hóa: Xuất khẩu f.o.b
	02
	 

	Hàng hóa: Nhập khẩu f.o.b
	03
	 

	Hàng hóa (ròng)
	04
	 

	Dịch vụ: Xuất khẩu
	05
	 

	Dịch vụ: Nhập khẩu
	06
	 

	Dịch vụ (ròng)
	07
	 

	Thu nhập (Thu nhập sơ cấp): Thu
	08
	 

	Thu nhập (Thu nhập sơ cấp): Chi
	09
	 

	Thu nhập (Thu nhập sơ cấp) (ròng)
	10
	 

	Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Thu
	11
	

	Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Chi
	12
	

	Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp) (ròng)
	13
	 

	B. CÁN CÂN VỐN
	14
	

	Cán cân vốn: Thu
	15
	 

	Cán cân vốn: Chi
	16
	 

	Tổng cán cân vãng lai và cán cân vốn
	17
	

	C. CÁN CÂN TÀI CHÍNH 
	18
	 

	Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Tài sản có
	19
	 

	Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ
	20
	 

	Đầu tư trực tiếp (ròng)
	21
	 

	Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Tài sản có
	22
	 

	Vốn cổ phần và cố phiếu quỹ
	23
	 

	Chứng khoán nợ
	24
	 

	Đầu tư gián tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ
	25
	 

	Vốn cổ phần và cố phiếu quỹ
	26
	 

	Chứng khoán nợ
	27
	 

	Đầu tư gián tiếp (ròng)
	28
	

	Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ): 
Tài sản có
	29
	

	Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ): 
Tài sản nợ
	30
	

	Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ) (ròng)
	31
	

	Đầu tư khác: Tài sản có
	32
	

	Tiền và tiền gửi
	33
	 

	Cho vay, thu hồi nợ nước ngoài
	34
	 

	Ngắn hạn
	35
	 

	Dài hạn
	36
	 

	Tín dụng thương mại và ứng trước
	37
	 

	Các khoản phải thu/phải trả khác
	38
	 

	Đầu tư khác: Tài sản nợ
	39
	 

	Tiền và tiền gửi
	40
	 

	Vay, trả nợ nước ngoài
	41
	

	Ngắn hạn
	42
	

	Dài hạn
	43
	

	Tín dụng thương mại và ứng trước
	44
	

	Các khoản phải thu/phải trả khác
	45
	

	Đầu tư khác (ròng)
	46
	

	D. LỖI VÀ SAI SÓT
	47
	

	E. CÁN CÂN TỔNG THỂ 
	48
	

	F. DỰ TRỮ VÀ CÁC HẠNG MỤC LIÊN QUAN
	49
	

	Tài sản dự trữ
	50
	

	Tín dụng và vay nợ từ IMF
	51
	

	Tài trợ đặc biệt
	52
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 008.H/BCB-NHNN: Cán cân thanh toán quốc tế 

1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Khái niệm

Cán cân thanh toán quốc tế (CCTT) là báo cáo thống kê tổng hợp các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú trong một thời kỳ nhất định.

b) Phương pháp tính

Các quy ước cơ bản:

Các giao dịch kinh tế được thống kê trong cán cân thanh toán bao gồm toàn bộ các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú của Việt Nam trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm). Các giao dịch kinh tế trong cán cân thanh toán được phân loại phù hợp với thông lệ quốc tế về thống kê CCTT và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Các giao dịch trong cán cân vãng lai gồm: các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú của Việt Nam về hàng hoá, dịch vụ, thu nhập và chuyển giao vãng lai.

Các giao dịch trong cán cân vốn bao gồm toàn bộ các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú của Việt Nam về chuyển giao vốn và mua, bán các tài sản phi tài chính, phi sản xuất của khu vực Chính phủ và khu vực tư nhân;
Các giao dịch trong cán cân tài chính bao gồm toàn bộ các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú của Việt Nam về đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, giao dịch phái sinh tài chính, vay, trả nợ nước ngoài, tín dụng thương mại, tiền và tiền gửi.

Mỗi một giao dịch kinh tế được ghi chép bởi hai bút toán có cùng giá trị nhưng ngược dấu nhau, bút toán nợ (-) và bút toán có (+). 

Số liệu trên cán cân thanh toán được thể hiện dưới dạng số phát sinh trong một thời kỳ (thường là 1 năm).

Số liệu về giao dịch kinh tế được ghi chép tại thời điểm thay đổi quyền sở hữu giữa người cư trú và người không cư trú. Cán cân thanh toán được lập theo đơn vị tiền tệ là Đôla Mỹ (USD). Giá trị giao dịch kinh tế được xác định theo nguyên tắc thị trường tại thời điểm giao dịch và được quy đổi thành USD. Giá trị các giao dịch kinh tế phát sinh bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ không phải là USD được quy đổi thành USD theo nguyên tắc sau:

- Tỷ giá quy đổi VND sang USD là tỷ giá trung tâm do NHNN công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

- Quy đổi các ngoại tệ không phải USD sang USD được thực hiện như sau: 

+ Quy đổi ngoại tệ sang VND theo tỷ giá tính chéo của VND so với loại ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước công bố để tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu áp dụng trong kỳ báo cáo;

+ Sau khi quy đổi sang VND, việc quy đổi sang USD được thực hiện theo tỷ giá quy định tại điểm nêu trên. 

Cán cân thanh toán không hạch toán những thay đổi về giá trị không do giao dịch tạo ra.

Một số điểm lưu ý trong thống kê cán cân thanh toán:
Dự trữ ngoại hối (Tài sản dự trữ) là các công cụ tài chính do Ngân hàng Trung ương kiểm soát, và có thể sử dụng bất cứ lúc nào để tài trợ trực tiếp cho những mất cân đối trong cán cân thanh toán của một nước, hoặc can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm tác động đến tỷ giá hối đoái và cho một số mục đích khác như để gây dựng lòng tin vào đồng bản tệ và nền kinh tế hay để đó như một khoản thế chấp để đi vay nước ngoài.  

Các mối quan hệ hạch toán cơ bản trong cán cân thanh toán:
A. Cán cân vãng lai = Hàng hóa (ròng )+ Dịch vụ (ròng) + Thu nhập (thu nhập sơ cấp) (ròng) + Chuyển giao vãng lai (thu nhập thứ cấp) (ròng)
- Hàng hóa (ròng) = Xuất khẩu hàng hóa (FOB) - Nhập khẩu hàng hóa (FOB)
- Dịch vụ (ròng) = Xuất khẩu dịch vụ - Nhập khẩu dịch vụ

- Thu nhập (thu nhập sơ cấp) (ròng) = Thu (Thu nhập sơ cấp) - Chi (Thu nhập sơ cấp) 

- Chuyển giao vãng lai (thu nhập thứ cấp) (ròng) = Thu từ chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp) - Chi chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp)

B. Cán cân vốn = Thu cán cân vốn - Chi cán cân vốn
C. Cán cân tài chính = Đầu tư trực tiếp (ròng) + Đầu tư gián tiếp (ròng) + Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ) (ròng) + Đầu tư khác (ròng)
- Đầu tư trực tiếp, gồm:

+ Tài sản có: Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài.

+ Tài sản nợ: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam. 

+ Đầu tư trực tiếp (ròng) = Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (Tài sản có) + Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam (Tài sản nợ).
- Đầu tư gián tiếp:

+ Tài sản có: Đầu tư gián tiếp của Việt Nam ra nước ngoài (chi tiết theo công cụ đầu tư: vốn cổ phần, cổ phiếu quỹ và chứng khoán nợ).

+ Tài sản nợ: Đầu tư gián tiếp của nước ngoài vào Việt Nam (chi tiết theo công cụ đầu tư: vốn cổ phần, cổ phiếu quỹ và chứng khoán nợ).

+ Đầu tư gián tiếp ròng = Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Tài sản có) + Đầu tư gián tiếp vào Việt Nam (Tài sản nợ).
- Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ) ròng = Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ) (Tài sản có) + Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ) (Tài sản nợ).
- Đầu tư khác - tài sản có, gồm: 

+ Tiền và tiền gửi: Ngoại tệ do người cư trú nắm giữ, tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn của người cư trú tại các tổ chức nhận tiền gửi là người không cư trú.

+ Cho vay, thu hồi nợ nước ngoài (bao gồm cả ngắn, trung và dài hạn): Cho vay và thu nợ nước ngoài của người cư trú đối với người không cư trú.

+ Tín dụng thương mại và ứng trước: Các khoản chậm trả và các khoản ứng trước của người cư trú cấp cho người không cư trú khi thực hiện các giao dịch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ (chủ yếu dưới hình thức bán hàng hóa, dịch vụ trả chậm hoặc các khoản ứng trước khi mua hàng hóa, dịch vụ).

+ Các khoản phải thu/phải trả khác giữa người cư trú và người không cư trú. 

- Đầu tư khác - tài sản nợ, gồm:

+ Tiền và tiền gửi: VND do người không cư trú nắm giữ và tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn của người không cư trú tại các tổ chức nhận tiền gửi là người cư trú.

+ Vay, trả nợ nước ngoài (bao gồm cả ngắn, trung và dài hạn): vay và trả nợ nước ngoài của người cư trú đối với người không cư trú.

+ Tín dụng thương mại và ứng trước: Các khoản chậm trả và các khoản ứng trước của người không cư trú cấp cho người cư trú khi thực hiện các giao dịch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ (chủ yếu dưới hình thức bán hàng hóa, dịch vụ trả chậm hoặc các khoản ứng trước khi mua hàng hóa, dịch vụ).

+ Các khoản phải thu/phải trả khác giữa người cư trú và người không cư trú. 

Lỗi và sai sót (D) = E - (A+B +C).

E. Cán cân tổng thể = - F.

F. Dự trữ và các hạng mục liên quan: được xác định bằng thay đổi dự trữ ngoại hối Nhà nước chính thức do giao dịch tạo ra trong kỳ báo cáo.

 - Tài sản dự trữ = Thay đổi GIR (không kể sử dụng vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế) + Sử dụng vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế.

- Tài trợ đặc biệt, gồm:

+ Nợ quá hạn là khoản nợ đã đến hạn trả nhưng người đi vay chưa thực hiện việc trả nợ cho người vay. Nợ quá hạn xảy ra đối với cả hai trường hợp là chậm thanh toán gốc và lãi.

 + Gia hạn nợ là việc hoãn thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ và áp dụng kỳ hạn mới, dài hơn đối với khoản tiền được hoãn nợ.
2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi giá trị tương ứng với các nội dung của cột A.
3. Nguồn số liệu

- Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Số liệu thống kê từ các Bộ, ngành (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương...).

- Các cá nhân và tổ chức khác cung cấp thông tin phục vụ việc lập, phân tích và dự báo CCTT của Việt Nam;

- Kết quả điều tra thống kê.

	Biểu số: 009.H/BCB-NHNN 
Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: 
Số chính thức tháng: Ngày 22 của tháng tiếp theo sau tháng báo cáo

Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
Số chính thức năm: 90 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
	TỶ GIÁ CỦA ĐỒNG VIỆT NAM (VND) VỚI ĐÔ LA MỸ (USD)
(Tháng, Quý, Năm)
Kỳ báo cáo: … năm …

	Đơn vị báo cáo:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê



Đơn vị: VND/USD
	 
	Mã số
	Tỷ giá bình quân

	A
	B
	1

	 Tỷ giá trung tâm
	01
	 

	 Ngân hàng Ngoại thương
	Mua 
	02
	 

	
	Bán
	03
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 009.H/BCB-NHNN: Tỷ giá của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD)
1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Khái niệm

Tỷ giá của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) là tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo hàng ngày. Tỷ giá bình quân của VND với USD được tính trên cơ sở bình quân của các tỷ giá trung tâm.

Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ là tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo hàng ngày và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
b) Phương pháp tính 

Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ theo tháng, quý, năm được tính theo phương pháp bình quân giản đơn.

Tỷ giá mua bình quân tháng, quý, năm và tỷ giá bán bình quân tháng, quý, năm ngoại tệ (USD) của một ngân hàng có khối lượng giao dịch về ngoại hối lớn trên thị trường ngoại tệ (Ngân hàng được lựa chọn ở đây là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) được tính theo phương pháp bình quân giản đơn. Tỷ giá mua/bán hàng ngày của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam dùng để tính tỷ giá bình quân giản đơn tháng, quý, năm là tỷ giá mua/bán được niêm yết vào cuối ngày tại trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tỷ giá bình quân tương ứng với các nội dung của cột A.
3. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
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